
PHÂN BIỆT NHỮNG CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN 

TRONG THỂ THAO

Tài liệu chuyên đề ôn thi Tiếng Anh - Sinh động & Dễ hiểu

1. Game vs. Match (Trò chơi / Ván đấu nhỏ vs. Trận đấu 

chính thức)

• Game: Trò chơi giải trí hoặc ván/hiệp đấu trong thể thao.

Ví dụ: The children are playing an exciting game in the school yard.

➔ Lời dịch: Lũ trẻ đang chơi một trò chơi rất thú vị ở sân trường.

• Match: Trận đấu thể thao chính thức giữa các đội.

Ví dụ: Millions of fans watched the exciting football match on TV last 

night.

➔ Lời dịch: Hàng triệu người hâm mộ đã xem trận bóng đá hấp dẫn trên 

TV tối qua.

2. Referee vs. Umpire (Trọng tài di chuyển vs. Trọng tài cố 

định vị trí)

• Referee: Trọng tài điều khiển môn thể thao phải di chuyển theo sân (bóng 

đá).



Ví dụ: The referee blew the whistle to signal the end of the football match.

➔ Lời dịch: Trọng tài đã thổi còi ra hiệu kết thúc trận bóng đá.

• Umpire: Trọng tài giám sát đứng hoặc ngồi cố định một chỗ (quần vợt, 

bóng chày).

Ví dụ: The tennis umpire made a final decision on the disputed shot.

➔ Lời dịch: Trọng tài quần vợt đã đưa ra quyết định cuối cùng về cú đánh 

gây tranh cãi.

3. Win vs. Beat (Chiến thắng giải/trận vs. Đánh bại một đối 

thủ cụ thể)

• Win: Giành chiến thắng chung cuộc (không đi kèm trực tiếp đối thủ thua 

cuộc).

Ví dụ: Our school team worked hard to win the championship.

➔ Lời dịch: Đội tuyển của trường chúng tôi đã nỗ lực hết mình để giành 

chiến thắng chức vô địch.

• Beat: Đánh bại một đối thủ cụ thể (bắt buộc phải có tên đối thủ theo sau).

Ví dụ: Brazil managed to beat Argentina in a thrilling football game.

➔ Lời dịch: Đội tuyển Brazil đã xuất sắc đánh bại Argentina trong một trận 

cầu kịch tính.



Xin lưu ý những người sử dụng: chương trình tiếng Anh tương tác “From ZERO to 

MASTER” này chạy rất tốt trên các trình duyệt Chrome + Fire Fox + Cốc Cốc + Opera…

# Nhưng không thể chạy được trên chương trình cũ Internet Explorer.

Nếu các bạn có những thắc mắc về ngữ pháp và kỹ thuật cần giải đáp, xin mời liên hệ với 

Mr. Lê Đại Phong.

Composed by Mr. Lê Đại Phong – www.tienganhhaiphong.vn CLICK HERE ⮕ – 

phone & Zalo 0971386608 


